


Mục lục

Ai làm gì đó?
Ấm và chảo
Bà còng đi chợ trời mưa
Bạn mới
Bắp cải xanh
Bê hỏi mẹ
Bồng bồng
Cây dây leo
Con bướm vàng
Con cua
Cá vàng
Cầu mưa
Che mưa cho bạn
Cháu chào ông ạ!
Chi chi chành chành
Chim
Chú Bê con
Chú gà con
Chúng mình
Cô dạy
Cò ngoan
Cốc cốc cốc
Con chim manh manh
Con gà cục tác
Con vỏi con voi
Con công
Cùm nụm cùm nịu
Cút ca, cút kít
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Dấu hỏi
Dậy sớm
Dưa
Đàn bò
Ði chơi phố
Đố ai
Đố vui
Em tôi buồn ngủ
Giờ chơi của bé
Gọi nghé
Hai bàn tay
Hai thằng trộm với con lừa
Hoa sen
Kêu
Kéo cưa lừa xẻ
Lêu lêu mắc cỡ
Mẹ mẹ ơi cô bảo
Mẹ ru con ngủ
Mèo con đi học
Mèo đuổi chuột
Mèo đuổi chuột
Mèo kêu
Mưa
Mùa đông
Mười ngón tay
Năm ngón tay ngoan
Nặn đồ chơi
Nghe bà kể chuyện
Nghé ơ theo ta
Nghe vẻ nghe ve
Ngủ rồi
Nu na nu nống
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Ong và bướm
Quả cau
Quả thị
Quạ con lười tắm
Rình rình ràng ràng
Ru em ngủ
Sen nở
Tập tầm vông
Thả đỉa ba ba
Thăm nhà bà
Thỏ Bông bị ốm
Tiếng động quanh em
Tìm ổ
Tóc bà, tóc mẹ
Trăng
Trăng đâu?
Trọc gì?
Vè nói ngược
Vỗ tay vỗ tay
Vươn vải, vươn vai
Xấu xấu lắm anh Trư
Xe chữa cháy
Yêu mẹ
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Ai làm gì đó?

Khù khà khù khò,
Ai làm gì đó?
A! Là chú chó,
Ðang ngủ khò khò.

Cút ca cút kít,
Ai làm gì đó?
A! Là chuột chít,
Dùng răng cắn gỗ.

Hí hí ha ha,
Ai làm gì đó?
A! Ra là bé,
Ðang cười rất to!
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Ấm và chảo

Ấm quen reo o! o!
"Nước sôi rồi đấy ạ!"
Chảo quen kêu xèo! xèo!
"Mỡ mỡ ơi, nóng quá!"
Ấm reo vui đã đành
Chảo dù kêu, vẫn thích
Cả hai buồn bao nhiêu
Xa lửa nằm im thít!
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Bà còng đi chợ trời mưa

Bà còng đi chợ trời mưa
Cái tôm cái tép đi đưa bà còng
Đưa bà tới quãng đường cong
Đưa bà vào tận ngõ trong nhà bà
Tiền bà trong túi rơi ra
Tép tôm nhặt được trả bà mua rau
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Bạn mới

Bạn mới đến trường
Hãy còn nhút nhát
Em dạy bạn hát
Rủ bạn cùng chơi
Cô thấy cô cười
Cô khen đoàn kết
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Bắp cải xanh

Bắp cải xanh
Xanh mát mát
Lá cải sắp
Sắp vòng tròn
Lá cải non
Nằm ngủ giữa
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Bê hỏi mẹ

Mẹ uống sữa lúc nào
Mà sữa đầy vú mẹ?
Còn con bú nhiều thế
Sữa lại chạy đi đâu?
Kìa, mẹ không nói
Lại cứ cười là sao?
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Bồng bồng

Bồng bồng mẹ bế con sang
Ðò dọc quan cấm, đò ngang không chèo
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

Bồng bồng mà nấu canh tôm
Ăn vào mát ruột, đến hôm lại bồng
Bồng bồng mà nấu canh khoai
Ăn vào mát ruột đến mai lại bồng

http://tieulun.hopto.org



Cây dây leo

Cây dây leo
Bé tí teo
Ở trong nhà
Lại bò ra
Ngoài cửa sổ
Và nghểnh cổ
Lên trời cao
Hỏi vì sao?
Cây trả lời:
- Ra ngoài trời
Cho dễ thở
Ngắm nắng gió
Gội mưa rào
Cây mới cao
Hoa mới đẹp
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Con bướm vàng

Con bướm vàng
Con bướm vàng
Bay nhẹ nhàng
Trên bờ cỏ
Em thích quá
Em đuổi theo
Con bướm vàng
Nó vỗ cánh
Vút lên cao
Em nhìn theo
Con bướm vàng
Con bướm vàng...
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Con cua

Con cua tám cẳng
Nghênh ngang hai càng
Đeo chiếc yếm trắng
Dạo chơi đồng làng
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Cá vàng

Con cá vàng
Quàng khăn lụa
Giữ nước trong
Cùng bạn múa
(Nguyễn Bảo)
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Cầu mưa

Lậy Trời mưa xuống ! ...
Lấy nước tôi uống .
Lấy ruộng tôi cày .
Lấy đầy bát cơm .
Lấy rơm tôi thổi .....
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Che mưa cho bạn

Gió thổi dồn mây đen
Ông trời nổi sấm chớp
Mưa trút xuống ào ào
Gà đi về nơi nào
Ôi gà con ướt lạnh!
Dím liền đến bên cạnh
Lấy ô che cho gà
Ếch cũng đem ô ra
Ðể che mưa cho gà
Mưa tạnh, gió đi xa
Gà con cám ơn Dím
Gà con cám ơn Ếch
(Nguyễn Thị Thảo)
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Cháu chào ông ạ!

Chú chim bạc má
Đậu trên cành cao
Gặp ông chim chào:
- Cháu chào ông ạ!
Bạn chim ngoan quá!

Con gà nhỏ xíu
Lông vàng dễ thương
Gặp ông trên đường:
- Cháu chào ông ạ!
Gà con ngoan quá!

Ngồi trên hòn đá
Một anh cóc vàng
Cất giọng oang oang:
- Cháu chào ông ạ!
Cóc vàng ngoan quá!
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Chi chi chành chành

(đồng dao)
Dị bản 1:
Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết trương
Ba vương ngũ đế
Bắt dế đi tìm
Ù à ù ập
Ðóng sập cửa vào
Dị bản 2:
Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết trương
Ba vương ngũ đế
Cấp kế đi tìm
Con chim làm tổ
Ù òa ù ập.
Dị bản 3:
Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết trương
Ba phương hú vía
Cóc tía đi tìm
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U tim oà ập
Đóng sập cửa lại
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Chim

(đồng dao)
Sáo đen là em gà cồ
Gà cồ là cô sáo sậu
Sáo sậu là cậu chim ri
Chim ri là dì tu hú
Tu hú là cậu sáo đen !
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Chú Bê con

Có một bạn Bê con
Bạn Bê con đi guốc
Cộp, cộp nghe rất ồn
Bò mẹ nhắc ôn tồn:
- Con ngoan, đi nhè nhẹ
Bê bẽn lẽn bên mẹ
Bò cọ cọ má con
Bò mẹ gặm cỏ non
Bê rúc đầu bú tí
(Nguyễn Thị Thảo)

http://tieulun.hopto.org



Chú gà con

Mẹ mua cho bé
Mấy chú gà con
Đứng trên mâm tròn
Đua nhau mổ thóc
Tốc, tốc, tốc, tốc!
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Chúng mình

Chúng mỉnh, chúng mình,
Xinh xinh, bé bé.
Chúng mình vui nhé!
Bé bé, xinh xinh.
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Cô dạy

Mẹ mẹ ơi cô dạy
Phải giữ sạch đôi tay
Đôi tay mà giây bẩn
Sách bút cũng bẩn ngay

Mẹ mẹ ơi cô dạy
Cãi nhau là không vui
Cái miệng nó xinh thế
Chỉ nói điều hay thôi
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Cò ngoan

Trên bầu trời
Có đàn cò trắng phau
Bay khắp nẻo
Cò rủ nhau đi học

Gặp bác Gió
Cò gật đầu: Dạ thưa!
Được bác khen:
Cò thật ngoan ngoan ghê!

Em cố gắng
Lễ phép như Cò
Học chăm ngoan
Được mẹ ba yêu hơn.
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Cốc cốc cốc

(đồng dao)
Cốc cốc cốc
Ai gọi đó
Tôi là thỏ
Nếu là thỏ
Cho xem tai

Cốc cốc cốc
Ai gọi đó
Tôi là nai
Nếu là nai
Cho xem gạc

Cốc cốc cốc
Ai gọi đó
Tôi là gió
Nếu là gió
Xin mời vào
Kiễng chân cao
Vào cửa giữa
Cùng soạn sửa
Đón trăng lên
Quạt mát thêm
Hơi biển cả
Reo hoa lá
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Đẩy buồm thuyền
Đi khắp miền
Làm việc tốt
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Con chim manh manh

Con chim manh manh
Nó đậu cành chanh
Tôi lấy mảnh sành
Tôi đâm nó chết
Đêm về làm thịt
Được ba mâm đầy
Ông thầy ăn một
Bà cốt ăn hai
Cái thủ cái tay
Đem đi biếu chú
Chủ hỏi thịt gì
Thịt con chim manh manh
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Con gà cục tác

(đồng dao)
Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Mẹ ơi, đi chợ mua tôi đồng riềng...
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Con vỏi con voi

(đồng dao)
Con vỏi con voi
Cái vòi đi trước
Hai chân trước đi trước
Hai chân sau đi sau
Còn cái đuôi đi sau rốt.
Tôi xin kể nốt
Cái chuyện con voi:
Con vỏi con voi...
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Con công

Con Công hay múa
Nó múa làm sao
Nó rụt cổ vào
Nó xòe cánh ra
Nó đỗ cành đa
Nó kêu ríu rít
Nó đỗ cành mít
nó kêu vịt chè
Nó đỗ cành tre
Nó kêu bè muống
Nó đỗ dưới ruộng,
Nó kêu tâm vông
Con công hay múa
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Cùm nụm cùm nịu

(đồng dao)
Dị bản 1:
Cùm nụm cùm nịu
Trời đánh tay trên
Đồng tiền chiếc đũa
Hột lúa ba bông
Ăn trộm trứng gà
Bò la bò lết
Con rắn con rết
Thò ra tay nào
Thò ra tay này
Ta đánh cái bốp.
Dị bản 2:
Cùm nụm cùm niệu
Trời đánh tay tiên
Đồng tiền chiếc đũa
Hạt thóc ba bông
Con công phải đọa
Ăn cắp trứng gà
Bù xoa bù xít
Con rắn con rít
Trổ ra tay này
Hú mèo hú chuột.
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Cút ca, cút kít

(đồng dao)
Cút ca, cút kít,
Làm ít, ăn nhiều,
Nằm đâu, ngủ đấy,
Nó lấy mất của,
Lấy gì mà kéo
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Dấu hỏi

Ơ cái dấu hỏi
Trông ngộ nghĩnh ghê
Như vành tai nhỏ
Hỏi rồi lắng nghe
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Dậy sớm

Gió dậy sớm tập chạy
Chim dậy sớm tập bay
Bé dậy sớm cùng bố
Tập đưa tay dang chân
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Dưa

(đồng dao)
Dưa chuột cậu ruột dưa gang .
Dưa gang họ hàng dưa hấu
Dưa hấu là cậu bí ngô .
Bí ngô là cô đậu nành .
Đậu nành là anh dưa chuột .
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Đàn bò

Đẹp nhất đàn bò
Đuôi dài bụng to
Lông vàng óng mượt
Vươn cổ "Ùm bò"
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Ði chơi phố

Ði chơi phố
Gặp đèn đỏ
Dừng lại thôi
Không qua vội
Ðèn vàng rồi
Tiếp đèn xanh
Nào nhanh nhanh
Qua đường nhé!
(Triệu Thị Lê)
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Đố ai

Đố ai quét sạch lá rừng
Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây
Đố ai biết lúa mấy cây
Biết sông mấy khúc, biết mây mấy từng.
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Đố vui

Bà Ba đi chợ đàng trong .
Mua một cây mía vừa cong , vừa dài .
Bà Ba đi chợ đàng ngoài .
Mua một cây mía vừa dài , vừa cong .
Chợ trong cây mía hai đồng
Chợ ngoài hai đồng cây mía
Hỏi rằng bà Ba mua mía
Hết bao nhiêu tiền ? ....!!!
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Em tôi buồn ngủ

Em tôi buồn ngủ buồn nghê
Buồn ăn cơm nếp cháo kê, thịt gà
Buồn ăn bánh đúc, bánh đa
Củ từ, khoai nướng cùng là cháo kê

Em tôi buồn ngủ buồn nghê
Con tằm đã chín, con dê đã mùi
Con tằm đã chín, để lại mà nuôi
Con dê đã mùi, để lại em ăn
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Giờ chơi của bé

Giờ học hết rồi
Đã đến giờ chơi
Nào bạn hãy tới
Cùng tham gia nào
Mình làm bác sỹ
Đeo cái ống nghe
Bạn làm y tá
Khám các bệnh nhân
Còn các bạn khác
Làm bác thợ xây
Xây nhà tập thể
Cho các gia đình
Cùng đi mua sắm
Ở góc cửa hàng
Ra vườn tưới hoa
Trồng cây nhổ cỏ
Làm cô giáo nhỏ
Dạy các học sinh
Đọc thơ hát múa
Đóng kịch vẽ tranh
Làm góc nghệ thuật
Đến góc học tập
Tô chữ đọc thơ
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Giờ chơi như mơ
Bé làm người lớn
Sao vui vui thế
Thế giới trẻ thơ
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Gọi nghé

Ơ hò ơ hò
Nghé đi theo mẹ
Ra cánh đồng xa
Ru rú ở nhà
Khi nào cho lớn
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Hai bàn tay

Tay này có
Tay này không
Xòe tay này
Xòe tay nọ
Tay này có
Tay này không
Tay có bông
Dâng tặng mẹ
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Hai thằng trộm với con lừa

Vì con lừa của vừa ăn trộm,
Hai đứa gian đánh lộn cùng nhau.
Thằng này muốn để về sau,
Thằng kia muốn bán cho mau lấy tiền.

Khi hai cậu huyên thuyên ẩu đả,
Anh đấm đau anh đá cũng già.
Xẩy thằng ăn cắp thứ ba,
Ở đâu lại phổng lừa ta tẩu liền.

Con lừa đó như in một xứ,
Mấy ông vua tranh cự cùng nhau.
Tự dưng người ở đâu đâu,
Cướp phăng xứ ấy đem câu giảng hòa.
Thế là trơ mắt thỏ ra...
(Thơ ngụ ngôn của La Fontaine)
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Hoa sen

Hoa sen đã nở
Rực rỡ đầy hồ
Thoang thoảng gió đưa
Mùi hương thơm ngát
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Kêu

Gâu! Gâu! Gâu! Chó hỏi
Ịt! Ụt! Ịt! Lợn đòi
Meo! Meo! Meo! Mèo trách
Be! Be! Be! Dê cười...
(Phạm Hổ)
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Kéo cưa lừa xẻ

Kéo cưa lừa xẻ
ông thợ nào làm khoẻ
thì ăn cơm ngon
ông thợ nào làm non
thì về mà bú tí mẹ
Kéo cưa kéo kít
làm ít đòi ăn nhiều
làm đâu ngủ đấy
người ta lấy mất cưa
lấy gì mà kéo... lấy gì mà kéo..
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Lêu lêu mắc cỡ

(đồng dao)
Lêu lêu mắc cỡ
Lấy rổ mà đè
Lấy nong mà đậy
Lấy thúng mà bưng
Lấy lưng mà núp
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Mẹ mẹ ơi cô bảo

Mẹ mẹ ơi cô bảo
Bàn tay con bé lắm
Vỗ lên nghe nhỏ thôi
Nhưng cả lớp cùng vỗ
Nghe to lắm mẹ ơi

Mẹ mẹ ơi cô bảo
Phải giữ sạch đôi tay
Bàn tay mà vấy bẩn
Áo quần sẽ bẩn ngay

Mẹ mẹ ơi cô bảo
Các cháu chơi với bạn
Cãi nhau là mất vui
Cái miệng nó xinh thế
Chỉ nói điều hay thôi
(Phạm Hổ)
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Mẹ ru con ngủ

Gió thổi hiu hiu,
Nâng niu ấp ủ.
Mẹ ru con ngủ,
Giấc ngủ thiu thiu.
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Mèo con đi học

Hôm nay trời nắng chang chang
Mèo con đi học chẳng mang cái gì
Chỉ mang một cái bút chì
Và mang một mẩu bánh mỳ con con
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Mèo đuổi chuột

(đồng dao)
Mời bạn lại đây
Tay nắm chặt tay
Ðứng thành vòng rộng
Chuột luồn lỗ nhỏ
Chạy thẳng chạy mau
Mèo đuổi theo sau
Chuột cố chạy mau
Trốn đâu cho thoát
Thế rồi chú chuột
Lại sắm vai mèo
Co cẳng chạy theo
Chú mèo hóa chuột
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Mèo đuổi chuột

Chít chít meo meo
Con mẻo, con mèo
Đuổi theo con chuột
Con chuột chạy nhanh
Luồn khe luồn hốc
Con mèo nhanh lắm
Giơ vuốt nhe nanh
Đuổi theo con chuột
Ô kìa! Con chuột
Chẳng chạy được đâu
Ô kìa! Con mèo
Bắt ngay con chuột.
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Mèo kêu

Con mèo kêu meo meo
Con heo kêu ụt ịt
Chim vui hót líu lo
Ò, ó, o, o, o!
Là con gà cồ gáy.
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Mưa

Bầu trời
Nặng mây
Gió đầy
Hơi mát
Lúc đầu
Lác đác
Giờ hạt
Dày rồi
Hạt này
Đã đến
Hạt nọ
Đang rơi
Hạt nào
Xuống sông?
Hạt nào
Xuống đồi?
Hạt nào
Gặp cây?
Hạt nào
Gặp người?
Bé xòe
Tay nhỏ
Thò ra
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Ngoài trời
Chanh chách!
Chanh chách!
Mát mát
Êm êm
Bao nhiêu
Là hạt
Đậu lòng
Tay em!
Lạ lùng
Bé nhìn
Phải vừa
Xuống đất
Mưa lại
Về trời
Nên bao
Nhiêu hạt
Mãi còn
Rơi rơi...
(Phạm Hổ)
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Mùa đông

Suốt cả mùa đông
Nắng đi đâu miết
Trời đắp chăn bông
Còn cây chịu rét
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Mười ngón tay

Mười ngón tay
Ngón đi cày
Ngón tát nước
Ngón cầm lược
Ngón chải đầu
Ngón đi trâu
Ngón đi cấy
Ngón cầm bay
Ngón đánh cờ
Ngón chèo đò
Ngón dò biển
Tôi ngồi đếm
Mười ngón tay
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Năm ngón tay ngoan

Xòe bàn tay đếm ngón tay
Một anh béo trông thật đến hay
Cả ngày vui ai có việc
Là anh giúp luôn không ngồi yên

Kề bên anh đứng thứ hai
Một anh tính thật thà dễ thương
Hỏi rằng ai cao nhất nhà
Thì anh lắc luôn ngay cái đầu

Xòe bàn tay đếm ngón tay
Một anh đứng trông thật đến cao
Hỏi rằng anh cao thế nào
Thì anh nói anh chăm thể thao

Cạnh bên anh đứng thứ tư
Hỏi anh đã biết đọc chữ chưa
Thì anh thưa anh biết rồi
Và anh đứng nghiêm giơ tay chào

Xòe bàn tay đếm ngón tay
Một em bé trông thật rất xinh
Hỏi rằng ai, em út nhà
Thì em hát luôn theo điệu ca
Rằng là em, bé rất ngoan
Thường hay khám tay sạch các anh
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Làm vệ sinh, hay quét nhà
Và múa hát cho vui ông bà
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Nặn đồ chơi

Bên thềm gió mát
Bé nặn đồ chơi
Mèo nằm vẫy đuôi
Tròn xoe đôi mắt

Đây là quả thị
Đây là quả na
Quả này phần mẹ
Quả này phần cha

Đây chiếc cối nhỏ
Bé nặn thật tròn
Biếu bà đấy nhé
Giã trầu thêm ngon

Đây là thằng chuột
Tặng riêng chú mèo
Mèo ta thích chí
Vểnh râu meo meo
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Nghe bà kể chuyện

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay
Tiếng lích chích chim sâu trong gió
Con chìa vôi vừa hót vừa bay

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên
Thấy chú bé đi hài bảy dặm
Quả thị thơm cô tấm rất hiền.
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Nghé ơ theo ta

Nghé ơ... theo ta,
Nghé bông, nghé hoa,
Như cà mới nở,
Mẹ gọi tiếng trước,
Cất cổ chạy mau,
Mẹ gọi tiếng sau,
Chân lồng mà chạy
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Nghe vẻ nghe ve

(đồng dao)

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè nói ngược
Ngựa đua dưới nước
Tàu chạy lên bờ
Lên núi đặt lờ
Xuống sông đốn củi...
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Ngủ rồi

Gà mẹ hỏi gà con
- Đã ngủ chưa đấy hả?
Cả đàn gà nhao nhao
- Ngủ cả rồi đấy ạ!
(Phạm Hổ)
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Nu na nu nống

Nu na nu nống
cái cống nằm trong
Con ong nằm ngoài
Củ khoai chấm mật
mật ngồi mật khóc
Con cóc nhảy ra
Con gà bới bếp
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Ong và bướm

Con bướm trắng
Lượn vườn hồng
Gặp con ong
Đang bay vội
Bướm liền hỏi
Rủ đi chơi
Ong trả lời
Tôi còn bận
Mẹ tôi dặn
Đi chơi rong
Mẹ không thích
Chim chích bông
Bé tẹo teo
Rất hay chèo
Từ cành na
Ra cành bưởi
Qua bụi chuối
Em vẫy gọi
Chích bông ơi!
Luống rau xanh
Sâu đang phá
Chim xuống nhé
Có thích không?
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Chú chích bông
Liền sà xuống
Bắt sâu cùng
Và luôn miệng
Thích... thích....thích!
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Quả cau

Quả cau nho nhỏ
Cái vỏ vân vân
Nay anh học gần
mai anh học xa
Tiền gạo thì của mẹ cha
Cái nghiên cái bút thực là của anh
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Quả thị

Vàng như mặt trăng
Treo trên vòm lá
Da nhẵn mịn màng
Thị ơi, thơm quá!
(Thanh Thảo)
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Quạ con lười tắm

Một con quạ nhỏ
Lông cánh bẩn hôi
Đến rủ đi chơi
Lắc đầu cò nói
Tôi còn tắm gội
Tôi chẳng muốn đi
Quạ bảo tội gì
Rét mà cũng tắm
Giương đôi cánh trắng
Cò trả lời ngay
Tôi tắm thế này
Thơm tho sạch sẽ
Cánh lông đẹp đẽ
Ai cũng yêu tôi
Lười tắm bẩn hôi
Không ai yêu cả
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Rình rình ràng ràng

(đồng dao)
Rình rình ràng ràng
Ba gian chiếu trải
Dệt vải cho bà
Vải hoa vải trắng
Ðến mai trời nắng
Ðem vải ra phơi.
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Ru em ngủ

Cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về
Bắt được mười tám, mười chín con trê
Cầm cổ lôi về, cho cái ngủ ăn
Cái ngủ ăn chẳng hết, để dành đến tết mồng ba
Mèo già ăn trộm, mèo ốm phải đòn
Mèo con ăn vạ, con quạ đứt đuôi
Con ruồi đứt cánh, đòn gánh có mấu
Củ ấu có sừng, bánh chưng có lá
Con cá có vảy, ông thầy có sách
Ðào ngạch có dao, thợ rào có búa
Xay lúa có giàng, việc làng có mõ
Cắt cỏ có liềm, câu liêm có lưỡi
Cây bưởi có hoa, cây cà có trái
Con gái có chồng, đàn ông có vợ
Kẻ chợ có vua, trên chùa có bụt
Cái bút có ngòi, con voi có quản...
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Sen nở

Nước gương
Im sáng
Cá bơi
Im lặng
Chuồn chuồn
Soi bóng
Bé ngồi
Lặng ngắm
Từng cánh
Hoa sen
Hoa thấp
Hoa cao
Hoa trước
Hoa sau
Lấp ló
Nghiêng đầu
Rình xem
Sen nở
Bé chờ
Chờ xem
Từ từ
Khẽ mở
Trăm nghìn
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Cửa lụa
Xinh tươi
Sáng hồng
Chỉ thấy
Im lìm
Đong đưa
Đong đưa
Hoa sen
Lặng đùa
Cùng rong
Cùng lá
Cùng cá
Cùng chim...
Chỉ nghe
Hương sen
Mặt hồ tỏa khắp
Chỉ nghe
Thơm mát
Gió hồ
Bay xa...

Bé về
Hỏi mẹ
Bé về
Hỏi cha:
- Ao gần
Ao xa
Giờ nào
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Sen nở?
- Con ơi
Sen nở
Không như
Cửa sổ
Tay người
Mở ra
Dịu dàng
Sen nở
Nhẹ hơn
Hơi thở
Chậm hơn
Trăng đi
Mà sen
Nở đầy
Ao kia
Hồ nọ...
Con ơi
Sen nở
Như con
Lớn lên
Ngồi rình
Mà xem
Nào ai
Thấy rõ!
Chỉ biết
Sen nở
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Và con
Lớn lên!
(Phạm Hổ)
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Tập tầm vông

(đồng dao)
Tập tầm vông
Tay không, tay có
Tập tầm gió
Tay có, tay không

http://tieulun.hopto.org



Thả đỉa ba ba

Thả đỉa ba ba
Chớ bắt đàn bà
Tha tội đàn ông
Cơm trắng nước trong
Gạo tiền như nước
Bỏ mắm, bỏ muối, bỏ chuối hạt tiêu
Bỏ xiêu nước chè
Bỏ phải nhà nào
Nhà ấy phải chịu
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Thăm nhà bà

Ðến thăm bà
Bà đi vắng
Có đàn gà
Chơi ngoài nắng
Cháu đứng ngắm
Ðàn gà con
Rồi gọi luôn
Bập, bập, bập...
Chúng lật đật
Chạy nhanh nhanh
Xúm vòng quanh
Kêu "chiếp chiếp"
Gà mái miết
Nhặt thóc vàng
Cháu nhẹ nhàng
Lùa vào mát.
(Như Mạo)
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Thỏ Bông bị ốm

Thỏ Bông bị ốm
Chốc chốc kêu la
Miệng cứ xuýt xoa
"Mẹ ơi, đau quá!"

Thỏ mẹ vội vã
Bế Bông trên tay
Đến bệnh viện ngay
Nhờ bác sỹ khám

Bác sỹ sờ nắn
Hỏi "Đau chỗ nào?"
Thỏ Bông thều thào:
"Đau quanh vùng rốn"

Hỏi "Đã ăn uống
Những thứ gì nào?"
Thỏ Bông thều thào:
"Ăn me với sấu...

Uống nước không nấu
Múc ở ngoài ao
Bụng sôi ào ào
Ruột đau như cắt"

Bác sỹ gật gật
Đặt chiếc ống nghe
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Khám xong liền ghi:
"Đau vì ăn bậy"
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Tiếng động quanh em

Kính koong kính koong
Là tiếng xe đạp
Pin pin pin pin
Là tiếng ô tô
Píp píp nhỏ hơn
Là xe máy đấy
Tu tu xình xịch
Là tàu hỏa đi
Tiếng vang ù ù...
Là máy bay nhé
Tu tu đầu sóng
Là tàu thủy cơ
Phành phạch, phành phạch
Ca nô rẽ nước
Tiếng khua trong nước
Là tiếng thuyền nan
Tiếng cười vang ròn
Khi em vui đấy
Em yêu biết mấy
Tiếng động quanh em.
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Tìm ổ

Một chị gà mái
Áo trắng như bông
Yếm đỏ hoa vàng
Cánh phồng bắp chuối
Xăm xăm xúi xúi
Tìm ổ quanh nhà
Chạy vào chạy ra
Tót! Tót! Tót! Tót!
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Tóc bà, tóc mẹ

Tóc của bà tóc bạc
Tóc của mẹ tóc sâu
Cũng là sợi tóc trắng
Mà tên gọi khác nhau
Tóc của mẹ bây giờ
Là tóc bà ngày trước
Tóc của bà bây giờ
Tóc tiên em nằm mơ
Em không thích màu trắng
Ðậu trên tóc của bà
Em không thích màu bạc
Trên vai áo mẹ hiền
Em muốn làm việc tốt
Em ước có phép màu
Làm tóc bà tóc mẹ
Cứ xanh hoài thật lâu
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Trăng

Trăng ơi từ đâu đến
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Bạn nào đá lên trời
(Trần Đăng Khoa)
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Trăng đâu?

Mồng một lưỡi trai
Mồng hai lá lúa
Mồng ba câu liêm
Mồng bốn lưỡi liềm
Mồng năm liềm gặt
Mồng sáu thật trăng
Mười rằm trăng náu
Mười sáu trăng treo
Mười bẩy sẩy giường chiếu
Mười tám nằm bếp trấu
Mười chín nín niêu xôi
Hai mươi giấc tốt
Hăm mốt nửa đêm
Hăm hai đeo hoa
Hăm ba gà gáy
Hăm bốn ở đâu ?
Hăm nhăm ở đấy
Hăm sáu đã vậy
Hăm bẩy làm sao ?
Hăm tám thế nào ?
Hăm chín thế ấy
Ba mươi không thấy ?
Mặt mày trăng đâu ?....!!!!
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Trọc gì?

(đồng dao)
Trọc gì? Trọc đầu
Đầu gì? Đầu tầu
Tầu Gì? Tầu Hỏa
Hỏa gì? Hỏa tốc
Tốc gì? Tốc hành
Hành gì? Hành củ
Củ gì? Củ khoai
Khoai gì? Khoai lang
Lang gì? Lang trọc
Trọc gì? Trọc đầu...
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Vè nói ngược

Ve vẻ vè ve
Cái vè nói ngược
Non cao đầy nước
Đáy biển đầy cây
Dưới đất lắm mây
Trên trời lắm cỏ
Người thì có mỏ
Chim thì có mồm
Thẳng như lưng tôm
Cong như cán cuốc
Thơm nhất là ruốc
Hôi nhất là hương
Đặc như ống bương
Rỗng như ruột gỗ
Chó thì hay mổ
Gà hay liếm la
Xù xì quả cà
Trơn như quả mít
Meo meo là vịt
Quạc quạc là mèo
Trâu thì hay trèo
Sóc thì lội nước
Rắn thì hay bước
Voi thì hay bò
Ngắn như cổ cò
Dài như cổ vịt
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Đỏ như quả quýt
Vàng như quả hồng
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Vỗ tay vỗ tay

(đồng dao)
Vỗ tay, vỗ tay
Bà cho ăn bánh
Không vỗ tay
Bà đánh trên tay
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Vươn vải, vươn vai

(đồng dao)
Vươn vải, vươn vai,
Chóng dài, chóng khỏe.
Đi chơi với trẻ,
Sức khỏe sống lâu
Bạc đầu, trăm tuổi!
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Xấu xấu lắm anh Trư

Trư Bát Giới ăn tham
Mồm Trư nhai nhồm nhoàm
- Ăn thế là không tốt!
Cắm đầu húp sụp sột
- Xấu xấu lắm anh Trư!
Bạn Miu ăn từ từ
Húp canh, húp rất khẽ
Bạn Miu ăn rất khẽ
(Nguyễn Thị Thảo)
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Xe chữa cháy

Mình đỏ như lửa
Bụng chứa nước đầy
Tôi chạy như bay
Hét vang đường phố
Nhà nào bốc lửa
Tôi dập liền tay
Ai gọi chữa cháy?
"Có... ngay! Có... ngay!"
(Phạm Hổ)
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Yêu mẹ

Mẹ đi làm
Từ sáng sớm
Dậy thổi cơm
Kho thịt cá
Em kề má
Được mẹ thơm
Ôi mẹ ơi!
Yêu mẹ lắm.
(Nguyễn Bảo)
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